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	TÊN CÔNG TY (Website)
	SẢN PHẨM GIỚI THIỆU

	
	
	Tên tiếng Anh
	Tên tiếng Việt

	
	Nhóm sản phẩm về dụng cụ chăm sóc sức khỏe và thiết bị y tế

	1
	BELL METAL IND. CO., LTD (www.bellmetal.com)
	Nail Clippers

Manicure Sets
	Bộ bấm, cắt, dũa & tỉa móng làm từ thép chuyên dụng: thiết kế sang trọng, thích hợp làm vật phẩm quảng cáo hay quà tặng


	2
	CERATECH CO., LTD (http://blog.naver.com/ceratech1)
	Low Frequency Foot Massager

Shoulder Massager
	Máy mat-xa chân: tác động trực tiếp các huyệt vị trong lòng bàn chân, thiết kế nhỏ gọn, có thể dễ dàng mang theo khi đi xa; 

Máy mat-xa vai: với các chế độ matxa đa dạng, thiết kế gọn đẹp hiệu quả


	3
	MIGUN MEDICAL INSTUMENT CO., LTD 

(www.migun.co.kr)
	Thermal Massage Bed
	Giường mat-xa

	4
	HANNAEUM, INC. (www.repel.co.kr)
	Bugslock: Bracelet-type Bands insecticide (Anti-mosquitos), using natural materials, easy to wear
	Vòng đeo tay chống muỗi (ngăn muỗi đốt) hiệu BUGSLOCK được Bộ Y tế Hàn Quốc chứng nhận hiệu quả & tuyệt đôi an toàn. Rất tiện lợi khi đi dã ngoại, chơi thể thao ngoài trời hoặc ở nơi không có điều kiện tránh muỗi. Có thể sử dụng được nhiều lần, thích hợp cho cả người lớn và trẻ em. 

	5
	SKINREX CO., LTD

(www.skinrex.com)
	Ultra Sound Fat Reduction Equipment
	Máy giảm béo, làm tan mỡ công nghệ sóng siêu âm dùng trong thẩm mỹ viện và spa

	6
	SEMITECH CO., LTD

(www.hihip.co.kr)
	Straightening Pelvis Device for Women with hip-up
	Ghế chăm sóc sức khỏe sắc đẹp phụ nữ đa năng được thiết kế để điều chỉnh tư thế ngồi chuẩn kết hợp với tính năng massage giúp đem lại vóc dáng gọn đẹp. Dễ dàng mang theo sử dụng ở văn phòng cũng như ở nhà. Đặc biệt tốt cho phụ nữ sau khi sinh và người đi giày cao gót

	7
	MEDICAL INSTRUMENT SYSTEM CO., LTD

(www.mis-xray.com)
	Radiographic X-ray system
	Máy chụp X quang kỹ thuật số

	Nhóm sản phẩm về mỹ phẩm

	8
	SIMJI CO., LTD 

(www.simji.net)
	- SIMJI shampoo

- ACE color

- Hair-manicure

- ACE PLUS PPT: ACE Volume Styling Perm, ACE Color Hair-manicure, ACE Plus PPT & ACE Plus Serum


	Sản phẩm chăm sóc tóc và dụng cụ ngành tóc: 

OK Perm: Dụng cụ uốn, duỗi, ống cuốn tóc

ACE Perm Gold: Thuốc uốn, thuốc nhuộm chống lão hóa tóc
ACE Volume, Color, Serum: Thuốc giữ nếp, tạo kiểu tóc, thuốc làm dày tóc, thuốc dưỡng tóc, serum dưỡng tóc dành cho tóc hư tổn; 
Dầu gội chiết xuất rễ hoa thủy tiên



	9
	HANSTECH (www.hanstech.kr)
	Facial foam soap Iris/ Shinee
	Xà phòng, sữa rửa mặt được chiết xuất từ tinh chất hoa hồng, quả cherry và khoáng chất


	10
	BORYEONG CITY HALL (www.boryeong.chungnam.kr)
	Mud Cosmetics
	Mỹ phẩm làm từ bùn: với các khoáng chất vi lượng giúp tẩy tế bào chết, tăng độ  sáng của da, tăng khả năng giữ ẩm, loại bỏ độc tố, thúc đẩy việc tái tạo tế bào…


	11
	AROMA NEWTECH CO., LTD (www.jaroma.net)
	Skin care

Hair line

Baby line

Aroma line
	Dòng sản phẩm chăm sóc da chiết xuất từ thảo mộc và tinh dầu hồi với hương Lavender, bạc hà, hoa hồng, hoa lài

Dòng sản phẩm chăm sóc tóc
Dòng sản phẩm chăm sóc da em bé 

Dòng sản phẩm mat-xa 

	12
	JUNG SAN BIO TECHNOLOGY CO., LTD 

(www.vagosang.co.kr)
	Korean Herb Skin Care Cosmetics

Make-up Cosmetics
	Dòng sản phẩm dưỡng da, chống lão hóa
Dòng sản phẩm trang điểm 

	13
	REBOM COSMETICS CO., LTD (www.rebom.kr)
	Ohso Women’s Basic 5 piece set

Roi Men’s Basic 3 piece set

Saponin Skin Care Set
	Bộ dưỡng da cho nữ: chiết xuất từ lô hội, cúc La Mã, và thực vật

Bộ dưỡng da cho nam: tinh chất lấy từ vỏ nho, hoa thục quỳ và thảo dược
Bộ dưỡng da từ tinh chất nhân sâm


	Nhóm sản phẩm về thực phẩm & thực phẩm chức năng

	14
	DOORIDOORI CO., LTD (www.dooridoori.co.kr)
	Instantly processing product (grains, vegetables, sea weeds, nuts); powdered shrimp, powdered anchovy, powdered black bean, powdered black sesame

Functional product: Slim Mi (dietary food) and Slim Mi Diet
	Bột ngũ cốc ăn liền: chiết xuất từ các loại hạt, rau củ quả, rong biển, quả hạch có thể dùng thay thế cho bữa ăn

Bột gia vị chế biến từ tôm, cá trống, bột mạch nha, bột đậu đen, bột mè đen, bột trai biển dùng để nấu súp, làm bánh kẹo, mì lạnh, trộn salad…

Tương đậu Hàn Quốc và thực phẩm chức năng dành cho chế độ ăn kiêng.

	15
	GODBAWEE FOOD CO.,LTD (www.godbawee.com)
	Seasoned seaweed (original, kimchi flavor, wasabi flavor), roasted laver...
	Rong biển khô đóng gói nhiều hương vị: kim chi, wasabi, rong biển tẩm gia vị nướng, rong biển vị truyền thống… 


	16
	YOUNG SHIN FOOD CO., LTD (www.seafriend.co.kr)
	Seasoned laver, roasted laver: 


	Rong biển tẩm gia vị, rong biển tẩm gia vị nướng; rong biển tẩm vị trà xanh, rong biển tẩm dầu ô liu, rong biển tẩm dầu hạt nho, rong biển khô truyền thống, rong biển khô cuộn sushi, rong biển nướng cuộn sushi …

	17
	HANGYANG FOOD CO., LTD (http://thebbob.en.ec21.com)
	The bob covered rice sauce
	Cơm Hàn Quốc đóng gói, dùng như thức ăn nhanh các loại: cơm Bulgogi (thịt nướng kiểu Hàn Quốc), Bulgogi và nấm, kimchi, kim chi và cá hồi, thịt heo cay, mực và thịt heo rim, cơm chiên tôm, cơm chiên hải sản, cơm chiên Bulgogi, cơm chiên cà ri gà …


	18
	NOKCHAWON CO., LTD (www.nokchawon.co.kr)
	Organic green tea, Citron tea, Ginseng tea, herb tea… 
	Trà hữu cơ Hàn Quốc (trà an toàn) dạng túi lọc và dạng hòa tan: trà chanh, trà sâm, trà xanh, bột trà xanh, trà thảo dược, trà hữu cơ với gạo đen, trà hữu cơ với gạo lứt, bột trà xanh với đậu nành đen, trà thảo dược bạc hà, trà hoa cúc, trà hoa hồng, trà hoa lài, trà cúc La Mã, trà hoa tú cầu… 


	19
	KKOTMOE FARMING COOPERATION (www.kkotmoe.co.kr)

	Tea bags: Mac Mun Dong tea, Mac Moon Gu Gi Gia tea, Mac Moon Bo Ri tea
	Trà túi lọc Hàn Quốc chiết xuất từ cây mạch môn, Mac Mun Dong thành phần bao gồm Liriopis tuber & gạo nâu (brown rice), balloon flower, barley… giúp thanh lọc cơ thể, kích thích tiêu hóa, lợi gan mật, lợi tiểu, giúp ăn ngon.

	20
	CHILGAPSAN BREWERY CO., LTD 
(www.gugijaju.co.kr)
	Korean alcoholic drinks: Gugija wine, A Pine Mushroom Wine, Wild Black Berry Wine, Andong Soju “Feel”, Feel Gift set, Draft Makgeoli.
	Rượu trái cây Hàn Quốc: rượu nho, rượu truyền thống Hàn Quốc, rượu Gugija được làm từ quả mâm xôi, quả nho giúp ngừa các bệnh như huyết áp cao, xơ cứng động mạch, tiểu đường, có tác dụng tốt cho bệnh gan, bệnh tim, bệnh thận…

	21
	YESAN-NONGSAN CO., LTD (www.freshjamkorea.com)
	Fresh fruits jam, fresh fruits, apple canned, frozen fruits.
	Mứt trái cây dùng phết bánh mì (fresh fruit jam): các loại mứt xilitol không chứa đường như mứt dâu, mứt đào, mứt quả thanh yên. 
Các loại trái cây tươi, trái cây đông lạnh, nước táo ép đóng hộp.


	22
	HAN KOOK PANAX MFG CO., LTD 

(www.9blackginseng.co.kr)
	Korea red ginseng extracted, sliced honeyed, red ginseng tea, Korea red ginseng preserved fruit, sliced korea red ginseng, Gujung Gupo red ginseng
	Các chế phẩm từ hồng sâm: trà sâm, sâm cô đặc, cao sâm, tinh chất sâm, sâm lát, sâm củ tẩm mật ong, sâm bột Gujung Gupo

	23
	RED GINSENG 365 (HONGSAMIN)
	Red ginseng tea, sliced red ginseng, korea red ginseng root, red ginseng concentration, red ginseng wafer sand, giseng candy
	Các sản phẩm nhân sâm Hàn Quốc: trà sâm, kẹo sâm, bánh sâm, sâm lát, sâm củ, nước cốt sâm, viên sâm nén...

	24
	DOWZON PHARM CO., LTD (www.dowzonpham.com)

	Ginseng products, ginseng dietary supplements: Mobezon (600mg/capsule), Bamezon (600mg/capsule), Sollos (Chewable glucose/ Tablet and granule), Power red ginseng
	Các chế phẩm từ nhân sâm & thực phẩm chức năng từ sâm: 

Mobezon: dạng viên bao con nhộng được chiết xuất từ sâm củ 6 tuổi, tinh chất Acanthopanax Senticosus, tinh chất Cordyceps Militaris, các loại vitamin như B1, B2, B6, C, canxi từ vỏ sò, các loại thảo dược giúp hỗ trợ chế độ ăn kiêng tự nhiên để hạn chế lượng đường trong máu

Bamezon: dạng viên bao con nhộng chiết xuất từ hồng sâm 6 tuổi, tinh chất Cornus officinalis, tinh chất tỏi, tinh chất Robus Coreanus Miq, tinh chất Dodder, các loại vitamin như B1, B6, B12, C, E và thảo dược giúp hỗ trợ chế độ ăn kiêng để tăng cường sinh khí, giúp cải thiện chức năng sinh lý

Sollos: dạng viên nén và dạng nước được chiết xuất từ glucose (95%), tinh chất thảo dược tự nhiên, các loại vitamin như B1, B2, B6, B12, taurine, canxi carbonate, xilitol, magnesium…

Power red ginseng: viên sâm con nhộng làm từ sâm củ 6 tuổi, tinh chất hồng sâm, các loại vitamin A, B1, B2, B6, C, D3, nicotinamide, canxi pantothenate, lecithin...


	25
	VITAMIN HOUSE F&B CO., LTD (www.fnbio.co.kr , 

www.vitamin-house.com)
	Multivitamin & mineral forming vitamin: Joint max power glucosamine, - Propolis liquid, - Eaasy omega- 3 DHA&EPA, - Milk calcium with vitamin D, Gama linolen acid evening primrose oil,  Delicute vitamin, VitalC B compound

	Thực phẩm chức năng gồm glucosamine, keo ong tự nhiên, Omega-3 DHA&EPA, sữa canxi, acid béo gamma-Linolenic, vitamin và các loại khoáng chất dùng để bổ sung chất dinh dưỡng, thúc đẩy tuần hoàn máu, phòng bệnh và tăng sức đề kháng. Đặc biệt dành cho người ăn kiêng, người lớn tuổi, bệnh nhân khớp, phụ nữ mang thai và trẻ em. Chế phẩm được sản xuất dạng viên nhộng hoặc viên nén.

	Nhóm sản phẩm về vật liệu xây dựng, vật liệu hoàn thiện, & trang trí nội thất

	26
	WOOD CARE CO., LTD (www.woodcare.co.kr)
	Nature-friendly ceramic paints 

- Nature-friendly product 

- Excellent durability
	Sơn ceramic đa dụng, thân thiện với môi trường, chuyên dùng để phủ trên các bề mặt kim loại, nhựa, đồ gỗ, thủy tinh (kính, bóng đèn, màn hình), ngói, chống ăn mòn kim loại, độ bền cao, chịu được hóa chất như axit, dung môi và chất kiềm. 


	27
	NURICHEM CO., LTD

(www.nurichem.com)
	Silicone Sealant

Anti rust coating aerosol
	Chất kết dính (keo) silicon độ bám dính cao thích hợp với các loại vật liệu xây dựng khác nhau như kính, nhựa, gỗ, nhôm, sứ, bê tông, kim loại, gạch, đá hoa cương. 

Lớp phủ/ sơn chống gỉ dạng xịt: cho bề mặt ánh bạc kẽm, màu arcrylic trong, màu thép không gỉ, màu bạc. 


	28
	DAEJIN CO., LTD

(www.decoria.co.kr)
	Luxury Vinyl Tile
	Gạch nhựa vinyl cao cấp giả đá, giả gỗ

	29
	KDF CO., LTD

(www.ikdf.co.kr)
	Click PVC plank 

PVC Floor Tiles: marble, travertine, ceramic
	Gạch nhựa PVC cao cấp giả gỗ
Gạch ốp lát vuông: gạch đá marble, gạch đá Travertine, gạch ceramic.

	30
	DAESAN STEEL INDUSTRIES CO., LTD

(www.dspanel.co.kr)
	E.P.S Panel: General (Wall) Panel - Roof Panel - Glass Wool Panel - Urethane Panel - Color Steel Sheet
	Vật liệu cách nhiệt các loại: Vách ngăn cách nhiệt - Tấm lợp cách nhiệt - Tấm lợp sợi thủy tinh cách nhiệt, cách âm, chống cháy - Tấm cách nhiệt PU - Tôn màu

	31
	DECORAMA INC (www.decorama.co.kr)
	High quality interior decoration: upholstery fabric  curtaining, window covering, wall covering fabrics, bedding fabrics  and accessory fabrics 

	Vải nội thất cao cấp, vải trang trí: vải màn cửa, vải rèm cửa, vải bọc ghế sofa, vải bọc ghế văn phòng, vải may chăn drap gối nệm, vải dán tường, vải may túi xách và phụ kiện

	32
	TOKYO ELECTRON CO., LTD 
(www.tkelectron.com)
	- Hand Dryer: powerful winds and equipped with UV LAMP Sterilizer
- Hand Sterilizer: automatically spray using sensor.
	Máy sấy tay tích hợp đèn UV kháng khuẩn: Sấy khô tự động bằng cảm ứng với tốc độ gió lên đến 140m/giây, vật liệu nhựa ABS chống cháy và các nguyên liệu kháng khuẩn, có trang bị hệ thống chống trộm, ngăn chứa nước được thiết kế phẳng giúp lau chùi dễ dàng. 


	33
	SINIX CORP 

(www.sinix.co.kr)
	Wall clock, grandfather clock: 

- Battery-drive accurate clock 

- Maximize interior effectiveness
	Đồng hồ trang trí các loại: treo tường, đồng hồ đứng (đồng hồ cây, đồng hồ tủ gỗ, đồng hồ quả lắc, đồng hồ trang trí) với nhiều chủng loại, mẫu mã đa dạng, thích hợp cho trang trí nội thất, làm quà tặng …



	Nhóm sản phẩm về máy dệt, phụ tùng xe, vật tư & thiết bị công nghiệp

	34
	KTM CO., LTD

(www.ktmsocks.com)
	Sock knitting machine
	Máy dệt vớ tự động với 200 chương trình đan dệt cài đặt sẵn giúp tùy chọn, vận hành dễ dàng.


	35
	ADM21 CO., LTD

(www.admglobe.com)
	Windshield Wiper Blade 
	Cần gạt nước ô tô

	36
	D-MIND TECHNOLOGY CO., LTD 

(www.d-mind.co.kr)
	Rock drilling tools: Drill rod, Coupling, Shank Adapter, Button bit, Demolition tools/ Breaker tools 
	Máy khoan đá & phụ tùng khoan 

	37
	U-JIN CABLE INDUSTRIAL (www.u-jincable.com)
	Coaxial cable - Control cable - Instrumentation cable
	Cáp đồng trục -  Cáp điều khiển - Cáp đo lường

	38
	PUNKUK EDM WIRE MANUFACTURING CO., LTD (www.pungkuk.co.kr)
	EDM brass wire - EDM coated wire

Copper and brass electrode

Ion exchange
	Dây EDM đồng - Dây EDM có tráng phủ

Điện cực ống đồng - Cực trao đổi ion

	39
	HI-WORTH CO., LTD

(www.hiworth.co.kr)
	Metal cutting machine:

Wireless Steel Plate Cutter

Plasma cutting m/c
	Thiết bị cắt kim loại: 

Máy cắt gas

Máy cắt Plasma 


	40
	RETEM (www.watersolution.co.kr)
	Ice maker:

- Industrial ice-making machine

- Small-range ice-making machine

- Multi-purpose ice-making unit
	Máy làm nước đá tinh khiết (đá viên): đá ống, đá vảy, đá bông tuyết… 
- Máy làm nước đá công nghiệp: công suất lên đến 10 tấn/ngày.

- Máy làm đá viên, đá ống công suất nhỏ: Sử dụng cho nhà hàng, khách sạn, quán bar …, công suất 250kg/ngày. 

- Máy làm nước đá đa năng: Có thể sử dụng như một máy lọc nước, tủ lạnh, tủ giữ lạnh rượu hoặc tủ mát





